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mục tiêu nhiệm vụ năm 2007

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2006
I.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

I.1.1. Những thuận lợi, khó khăn
Trong năm 2006, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có những điều kiện thuận lợi sau:
- Chính phủ đã có nhiều biện pháp, chính sách kinh tế trong điều hành vĩ mô bao gồm kế hoạch, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ…tạo điều kiện cho nền kinh tế ổn định và tăng trưởng với tốc độ cao. Thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp kích cầu, nhất là đầu tư phát triển mạnh thị trường trong nước cũng như mở rộng thị trường ngoài nước, đặc biệt là EU, Mỹ, Nhật Bản.
- Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất. Lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cải tiến thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, một cửa, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất. 
- Một số ngành công nghiệp có tỉ trọng lớn và mặt hàng chính vẫn tiếp tục có thị trường xuất khẩu ổn định như: Sản phẩm điện tử, gỗ, giày da... ngành công nghiệp có giá trị cao như sản xuất tôn, sắt, thép, hoá chất, sản xuất thiết bị, máy móc, giầy dép... vẫn đảm bảo duy trì mức độ tăng khá do nhiều doanh nghiệp đầu tư, kết hợp một số công tác quản lý tốt.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh cũng từng bước được cải thiện đáng kể, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Bên cạnh một số thuận lợi cơ bản trên, có một số khó khăn sau:
- Theo lộ trình cắt giảm thuế quan, trong năm 2006 tiếp tục cắt giảm một số mặt hàng nhập khẩu dẫn đến một số sản phẩm ảnh hưởng trong đó sản xuất và lắp ráp ôtô, xe đạp... đã phải ngừng sản xuất và điều tiết giảm sản lượng do tiêu thụ chậm.

·  Tình hình cung cấp và giải quyết lao động cho các KCN đang gặp khó khăn do cung không đủ cầu, đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và tình hình triển khai các dự án có vốn ĐTNN nhất là lao động cho ngành may mặc, giày dép, có thời điểm khu vực này thiếu trên 20.000 lao động.
·  Thiếu nguyên liệu cho ngành mía đường, giá cả nguyên vật liệu tiếp tục tăng, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, các sản phẩm nhập khẩu như hóa chất, sắt thép, xăng dầu
·  Tình hình trong nước thời tiết diễn biến bất thường. Khô hạn kéo dài gây thiếu nước ở hồ Trị An, dịch cúm gia cầm phát sinh gây thiệt hại ảnh hưởng đến sản lượng thức ăn  gia súc, gia cầm các loại. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước nhìn chung còn thấp kém, hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng hoá nội địa thấp. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

I.1.2. Kết quả sản xuất công nghiệp
Năm 2006, ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Nai ước thực hiện tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) là 51.482,13 tỷ đồng, tăng 21,04%  so với năm 2005, đạt 102,3% kế hoạch năm. Trong đó các thành phần kinh tế như sau:
Đvt: Tỷ đồng.

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2006
	Ước thực hiện năm 2006
	Thực hiện năm 2005
	Tỷ lệ tăng (%)

	
	
	
	
	So với KH 2006
	So với năm 2005

	Tổng cộng:
	50.340
	51.482,13
	42.531,76
	102,3
	121,04

	Quốc doanh trung ương
	7.250
	6.801,70
	6.216,25
	93,8
	109,42

	Quốc doanh địa phương
	2.820
	2.571,50
	2.443,36
	91,2
	105,24

	Ngoài quốc doanh
	7.340
	6.433,93
	5.346,48
	87,7
	120,34

	Khu vực ĐTNN
	32.930
	35.675,00
	28.525,67
	108,3
	125,06


1. Công nghiệp quốc doanh Trung ương
 Ước năm đạt 6.801,7 tỷ đồng, tăng 9,42% so với  cùng kỳ và bằng 93,8% so với kế hoạch năm. Có 10/13 ngành công nghiệp cấp 2 và 28/35 doanh nghiệp có mức dự kiến sản xuất tăng so với cùng kỳ, còn lại các ngành và các doanh nghiệp khác có mức dự kiến sản xuất giảm và xấp xỉ bằng so với cùng kỳ. Tình hình cụ thể các ngành như sau:

- Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Ước năm 2006 đạt 1.123,8 tỷ đồng, tăng 8,9 % so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là do 2 doanh nghiệp có mức sản xuất tăng cao đó là nhà máy sữa DIELAC, Công ty cổ phần VINACAFE Biên Hòa có mức dự kiến sản xuất tăng từ 7 đến 11 %, tình hình tiêu thụ sản phẩm sữa các loại, cà phê vào những tháng cuối năm tăng cao cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Riêng Công ty cổ phần đường La Ngà từ ngày 5/11/2006 vụ mía đường chính thức đi vào hoạt động giá mía thu mua đầu vụ là 430 ngàn đồng/tấn (năm 2005 giá thu mua là 450 ngàn đồng/tấn) và dự kiến vụ này thu mua trên 290 ngàn tấn mía cây.
- Ngành công nghiệp hóa chất: Ước năm 2006 đạt 533,7 tỷ đồng tăng 10,8 % so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là 3 doanh nghiệp như sau: Nhà máy hóa chất Biên Hoà và Công ty cổ phần bột giặt NET có mức dự kiến sản xuất tăng từ 11,5 đến 16,3 % so với cùng kỳ. Riêng Nhà máy Supe lân Long Thành năm nay do bệnh vàng lùn, xoắn lá ở các tỉnh miền Tây, đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, do đó mức dự kiến sản xuất cả năm chỉ tăng 9,4% so với cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Ước năm 2006 đạt 833 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, các Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh và nhà máy gạch Granít Đồng Nai; Công ty cổ phần bê tông Biên Hoà có mức dự kiến sản xuất tăng từ 7,6 đến 15% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu xây dựng  vào các tháng cuối năm ngày một tăng.

- Ngành sản xuất máy móc thiết bị phụ vụ nông nghiệp: Ước năm 2006 đạt 208 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chậm là do ảnh hưởng của xăng dầu biến động tăng, dịch vàng lùn, xoắn lá ở cây lúa, tình hình nuôi tôm bị dịch nhiều, thiệt hại cây trồng và thuỷ sản, từ đó chính phủ hạn chế không cho mở rộng diện tích nuôi tôm, hơn nữa người nông dân chuyển sang sử dụng mô tơ điện có hiệu quả hơn so với dùng máy xăng dầu, riêng Công ty TNHH 1 thành viên chế đạo động cơ VINAPPRO năm nay dự kiến sản xuất tăng 7,6 % so với cùng kỳ là do tình hình thị trường I Rắc ổn định, công ty đã trả nợ được hợp đồng đã ký kết từ năm 1999.
- Ngành sản xuất và phân phối điện: Ước cả năm 2006 đạt 887 tỷ đồng tăng 24% (bằng 172 tỷ đồng, tương đương với sản lượng điện tăng là 3.434 triệu KWh  so với cùng kỳ).
 Bên cạnh các ngành sản xuất tăng còn có 2 ngành có mức sản xuất giảm so với tháng trước đó là ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản và ngành khai thác. Ước cả năm 2006 có 3 ngành có mức sản xuất giảm đó là: Ngành khai thác mỏ, ngành dệt len, ngành chế biến gỗ lâm sản giảm ( từ 3 đến 5%) so với cùng kỳ, nguyên nhân giảm là do ký được ít hợp đồng xuất khẩu, sản phẩm tồn kho nhiều chưa tiêu thụ hết. 

2. Công nghiệp quốc doanh địa phương
Ước cả năm 2006 đạt 2.571,5 tỷ đồng, tăng 5,24% so với cùng kỳ và bằng 91,2% so với kế hoạch năm. Có 8/12 ngành Công nghiệp cấp 2 và 13/22 doanh nghiệp có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ, còn lại các ngành các doanh nghiệp có mức dự kiến sản xuất bằng và giảm so với cùng kỳ. Một số tình hình ở các ngành có tỷ trọng lớn như sau:

- Ngành sản xuất khai thác mỏ: Ước năm 2006 đạt 335 tỷ đồng tăng 5,2% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng là do nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm thuộc các thành phần kinh tế đang nhu cầu tăng cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu quy hoạch tái định cư.

- Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống: Ước năm 2006 đạt 510 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là Công ty chế biến xuất nhập khẩu đã ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu, tập trung đẩy mạnh sản xuất vào những tháng cuối năm từ đó mức dự kiến sản xuất tăng là 18,6% so với cùng kỳ. 

- Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: Ước năm 2006 đạt 166 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu xây dựng vào những tháng cuối năm tăng.

- Ước năm 2006 có 3 ngành sản xuất giảm từ 4 đến 22% so với cùng kỳ, đó là ngành sản xuất giầy dép, ngành sản xuất cơ khí, ngành sản xuất thuốc lá. Nguyên nhân giảm là do ký được ít hợp đồng tiêu thụ và xuất khẩu, riêng ngành sản xuất thuốc lá nhà nước không khuyến khích ngành này phát triển, thuế tiêu thụ đặc biệt từ 45 tăng lên 55% đồng thời công ty cũng tăng giá bán lên 10%, do vậy mức tiêu thụ sản phẩm này ngay từ đầu năm đến nay luôn luôn giảm ở mức trên dưới 5% so với cùng kỳ.

3. Công nghiệp ngoài quốc doanh
Ước cả năm 2006 đạt mức 6.433,93 tỷ đồng, tăng 20,34% so với thực hiện năm 2005 và bằng 87,7% kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp năm 2006 khu vực kinh tế dân doanh có một số tình hình thuận lợi như sau:

- Một số sản phẩm là thế mạnh của các DN dân doanh như: Giầy dép, hạt điều, gỗ xuất khẩu, thức ăn gia súc, đường, bánh kẹo... vẫn duy trì được tốc độ tăng khá so với cùng kỳ như: Giầy dép tăng 20,5%; Đường tăng 5,6%;  Bánh kẹo các loại 14,2%; Đồ gỗ các loại tăng 47,3% .

- Các DNNN cổ phần hoá làm ăn ngày một hiệu quả như: Công ty bánh kẹo Biên hòa, Cty Cáp và vật liệu viễn thông (Sacom), Cty đường Biên Hòa, Cty sơn Đồng Nai... Nguyên nhân do đổi mới công tác quản lý, chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến.

- Khu vực kinh tế cá thể vẫn duy trì được các sản phẩm tiêu dùng ngày càng cao của xã hội, nhất là các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu nông nghiệp như: Thịt, bún, bánh... Dự kiến đến nay có trên 9.000 hộ sản xuất công nghiệp cá thể với trên 27.000 lao động đã và đang giải quyết được công ăn việc làm, thu mua và chế biến sản phẩm nông nghiệp, gia công một số sản phẩm công nghiệp ở các doanh nghiệp xuất khẩu như: Chế biến hạt điều, đan mây tre lá, gia công giầy dép... Dự kiến kinh tế hộ công nghiệp cá thể  ước năm 2006 tăng 14,8% so cùng kỳ.

Từ những thuận lợi đó đang tác động tích cực đến sự tăng trưởng của khu vực kinh tế dân doanh, làm cho khu vực kinh tế này duy trì tốc độ tăng cao và ổn định trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên tình hình sản xuất khu vực dân doanh cũng đang bộc lộ những khó khăn sau:

- Việc quy hoạch các cụm công nghiệp theo chủ trương giải tỏa, di dời của tỉnh như: Khu CN gốm Tân Hạnh, khu CN gỗ Tân Hòa… Việc đầu tư cơ sở hạ tầng (đường, điện, hệ thống cấp thoát nước…) chậm do vậy ảnh hưởng đến đầu tư và triển khai của các DN đã đăng ký thuê đất và thực hiện giải tỏa, di dời.

- Tính cạnh tranh của một số sản phẩm thuộc khu vực này đang bộc lộ sự yếu kém nhất là các sản phẩm đòi hỏi yêu cầu công nghệ cao, giá thành hạ, đặc biệt là chính sách khuyến mãi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng như: Bảo hành các loại dịch vụ sau bán hàng. Một số sản phẩm như quần áo may sẵn giảm đáng kể ( trừ một số cơ sở làm gia công cho các DN xuất khẩu ), sản xuất rượu, bia, nước giải khát, tinh bột đã giảm nhiều như: Quần áo giảm 5,6% so cùng kỳ; Bia hơi giảm 68,3%; Nước giải khát giảm 23,3% so cùng kỳ.

- Có một số ngành phát triển tự phát như: khai thác đá, cát, đất... Do chủ trương cấm khai thác đã làm cho số hộ khai thác này không có công ăn việc làm (dự kiến các hộ sản xuất này giảm trên 50% ). Tình hình sản xuất gạch, gốm ở Đồng Nai năm nay giảm đáng kể dự kiến trên 50% so cùng kỳ.

- Do biến động của lao động các tháng đầu năm và tình hình lao động đang có sự cạnh tranh nhất là khu vực ĐTNN. Lực lượng khu vực dân doanh biến động mạnh hơn các khu vực khác, chủ yếu các ngành có nhiều lao động như: Giày da, sx gỗ.... như Cty Bình Tiên năm nay có tới gần 400 lao động xin nghỉ sang khu vực ĐTNN nhất là từ sau khi có sự điều chỉnh lương ở khu vực này từ tháng 2/2006.
Tình hình phát triển Hợp tác xã:

·  Năm 2006, ước giá trị sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế tập thể đạt 21 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2005 (năm 2005: GTSXCN đạt 17,8 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số lượng HTX ngành công nghiệp là 14 HTX, trong đó: có 2 HTX lập thủ tục giải thể là HTX Bình Minh và HTX Gỗ Chiến Hữu, 1 HTX đang ngưng hoạt động là HTX Trung Hòa, do gặp khó khăn về mặt bằng để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, và 1 HTX được thành lập mới là HTX Trọng Nghĩa (thành lập ngày 16/06/2006, trụ sở tại xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu). 
·  Tổng số xã viên của các HTX hoạt động trong ngành công nghiệp là 322 xã viên, trong đó có 7 xã viên mới của HTX Trọng Nghĩa mới được thành lập. Tổng số cán bộ quản lý HTX ngành công nghiệp là 85 người, gồm những người nắm các chức vụ chủ chốt trong HTX và nằm trong Ban Quản trị, Ban kiểm soát HTX. Hiện nay, phần lớn cán bộ quản lý HTX chủ yếu mới qua đào tạo ở trình độ trung cấp, chiếm khoảng 33%, chỉ khoảng gần 1% được đào tạo ở trình độ đại học. 
4. Công nghiệp có vốn ĐTNN

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 448 dự án thuộc ngành công nghiệp đang hoạt động và thu hút trên 251 ngàn lao động đang làm việc tại khu vực này. Có 4 dự án đã ngưng hoạt động là: Công ty LD Nam Việt, Công ty Intertrade, Công ty Liyang và Công ty gạch men Hung Lee; có 2 dự án chuyển đổi địa điểm sản xuất là Công ty Đồng Nai Ata Engineering (chuyển về TP.HCM) và Công ty Gỗ Poh Huat (chuyển về Bình Dương). Ước cả năm 2006 đạt 35.675 tỷ đồng, tăng 25,06% so với cùng kỳ và đạt 108,3% so với KH năm. Trong đó có 20/21 ngành có mức sản xuất tăng và 1 ngành có mức sản xuất xấp xỉ với cùng kỳ. Dự ước cả năm 2006 tăng thêm 2.500 tỷ đồng làm tăng thêm 7% so với tổng giá trị của khu vực này. Tình hình cụ thể một số ngành chủ yếu như sau:

- Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống: Ước năm 2006 đạt 8.355 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là do tình hình sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm như: bột ngọt, nước giải khát, chế biến thủy hải sản, nestcafé… đều có thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước khá ổn định. Đồng thời, cũng trong quý 4 này tình hình chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản đều có xu hướng phát triển tốt, do giá nhiên liệu đã giảm và có sự tích cực và chủ động của các cấp, các ngành trong việc phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản nhằm cung cấp lượng thực phẩm an toàn cho dịp tết dương lịch và nguyên đán sắp tới.

 - Ngành dệt: Ước năm 2006 đạt 4.849,8 tỷ đồng; tăng 27,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng khá là do tình hình sản xuất và tiêu thụ của các công ty như: Hualon, sợi Tainan, Tong Kook và Formosa so với cùng kỳ đều có mức tăng khá cao. Mặt khác, trong năm nay có các công ty lớn mới đi vào hoạt động như: Công ty Global Dyeing, Công ty Formosa Taffeta, Công ty Dệt Nhuộm Nam Phương...
 - Ngành may trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú: Ước năm 2006 đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 34,7,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do thị trường gia công xuất khẩu ở Mỹ và một số nước Asian, EU… có mức tăng khá. Đồng thời, trong năm nay có các công ty như: Công ty May Pie Shine, Công ty Jer Mat, Công ty Wonder, Công ty Watabe Wedding và Công ty Movina mới đi vào hoạt động.

- Ngành thuộc, sơ chế da ( SX vali, túi xách, yên đệm và giày dép): Ước năm 2006 đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng khá so với cùng kỳ là do đơn đặt hàng từ các hãng Nike cho các công ty như: Việt Vinh, Pouchen, Chang Shin, Tae kwang, giày Lạc Cường… đều có xu hướng tăng. Mặt khác, trong  năm nay có công ty Đông Phương Đồng Nai (khu CN Sông Mây) và Công ty Pousung Vina (khu CN Bàu xéo) mới đi vào hoạt động đã làm tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của ngành này.  

- Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất: Ước năm 2006 đạt 3.098 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ trong nước của các sản phẩm như: nông dược, thuốc trừ sâu, sơn hóa học các loại…,và những hoá chất khác dùng trong công nghiệp có xu hướng tăng. Mặt khác, có một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động như: Công ty vật liệu KHKT Triển Vũ, Công ty Nicca, Công ty CN Rock Team, Công ty Tohocu Chemical… 
- Ngành sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác: Ước năm 2006 đạt 1.237,8 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do có công ty gạch men V.T.C (Khu CN Gò dầu) và công ty gốm sứ Dianya mới đi vào hoạt động.

- Ngành sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính: Ước năm 2006 đạt 1.309 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng thấp là do các sản phẩm của Công ty Fujitsu bị cạnh tranh gay gắt với hàng cùng loại của Trung Quốc. Hiện tại, mặc dù khối lượng gia công và chất lượng sản phẩm của công ty có tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu của Công ty Fujitsu trong năm nay dự kiến giảm từ 5-7% so với năm trước.

- Ngành sản xuất phương tiện vận tải khác: Ước năm 2006 đạt 514 tỷ đồng xấp xỉ so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm là do tình hình lắp ráp và tiêu thụ 2 bánh của công ty VMEP bị giảm từ những tháng đầu năm nay. Mặt khác, tình hình lắp ráp xe đạp hoàn chỉnh cũng không mấy khả quan do bị kiện bán phá giá tại EU nên công ty LyYang đã ngưng hoạt động, đồng thời công ty xe đạp Con Rồng cũng đã giảm sản lượng lắp ráp trong năm nay.

- Ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế...: Ước năm 2006 đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao là do nhu cầu về các loại đồ gỗ xuất khẩu tăng khá mạnh như: Giường, tủ, bàn, ghế, kệ… từ thị trường Mỹ, EU và một số nước ở Châu Á khác. Đồng thời cũng trong năm nay, có  nhiều công ty mới hoạt động như: Công ty Timber Industries, Công ty Yuan Chang, Công ty Kotobuki Sea, Công ty King May Carf, Công ty CN Caron, Công ty Shing Mark Vina, Công ty Peaktop, Công ty Huada Furniture…

- Ngành sản xuất và phân phối điện: Ước cả năm đạt 920 triệu kw/h, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng là do công ty Formosa tăng sản lượng điện bán ra trong năm nay cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
I.1.3. Tình hình phát triển các ngành công nghiệp chủ lực
Nhìn chung, trong năm 2006, một số ngành công nghiệp chủ lực phát triển tương đối mạnh, như: Công nghiệp cơ khí tăng 22%; công nghiệt dệt, may và giày dép tăng 23,6%; công nghiệp chế biến gỗ tăng 54%... Điều này cho thấy một số ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, cũng có một số ngành công nghiệp chủ lực tăng thấp hơn so bình quân chung toàn ngành như ngành điện, điện tử, công nghiệp hoá chất và cao su... Cơ cấu các ngành công nghiệp chủ lực chưa có sự chuyển dịch đáng kể, chỉ riêng có ngành công nghiệp chế biến gỗ có sự chuyển dịch tăng nhanh. Điều này cho thấy chuyển dịch ngành công nghiệp cũng còn nhiều hạn chế, chủ yếu vẫn duy trì tỷ trọng các ngành gia công, sử dụng nhiều lao động. Tình hình phát triển các ngành như sau: 
	Tt


	Ngành công nghiệp


	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng

2006/2005

(%)

	
	
	Năm 2005
	Năm 2006
	

	
	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	

	
	Tổng số
	42.532
	100
	51.482
	100
	121,0

	1
	CN chế biến nông sản, thực phẩm
	11.187
	26,3
	13.077
	25,4
	116,9

	2
	CN cơ khí và luyện kim
	4.167
	9,8
	5.082
	9,9
	122,0

	3
	CN máy móc, thiết bị điện tử
	4.752
	11,2
	5.557
	10,8
	116,9

	4
	CN Khai khoáng và VLXD
	3.310
	7,8
	3.870
	7,5
	116,9

	5
	CN dệt, may, giầy dép
	10.094
	23,7
	12.478
	24,2
	123,6

	6
	CN SX Giấy và SP từ giấy
	1.295
	3,0
	1.558
	3,0
	120,3

	7
	CN Hóa chất và Cao su
	4.862
	11,4
	5.705
	11,1
	117,3

	8
	CN chế biến gỗ, tre và SP từ gồ, tre
	1.975
	4,6
	3.042
	5,9
	154,0

	9
	CN in và sao bản ghi các loại
	53
	0,1
	68
	0,1
	127,9

	10
	CN điện nước
	836
	2,0
	1.048
	2,0
	125,3


1. Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng

Năm 2006, thực hiện đạt 3.869 tỷ đồng, tăng 16,89% so với cùng kỳ. Nhìn chung, ngành có tốc độ tăng trưởng thấp so với tăng trưởng chung toàn ngành, chiếm 7,5% so với tổng GTSX toàn ngành năm 2006 (năm 2005 chiếm 7,8%), trong đó công nghiệp khai thác tăng 5,2% so với cùng kỳ, VLXD tăng 18% so cùng kỳ. Tình hình cụ thể như sau:

- Ngành sản xuất khai thác mỏ: Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ còn khai thác đá, đất phục vụ xây dựng, (khai thác cát xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hòa không còn hoạt động, chỉ còn hoạt động trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu với số lượng hạn chế). Ước năm 2006, CN khai thác thực hiện 335 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, do nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm  đang tăng cao, nhất là khu vực sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, khu quy hoạch.

- Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: Ước GTSX đạt được 2.963,8 tỷ đồng, tăng 118,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh có sự tham gia sản xuất đầy đủ của các thành phần kinh tế. Nhìn chung, các thành phần kinh tế ngành VLXD đều tăng trưởng cao, đặt biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 20% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do một số công ty gạch men mới đi vào hoạt động, như công ty gạch men V.T.C (Khu Công nghiệp Gò Dầu), Công ty Dianya, v.v…

2. Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm

Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm năm 2006 thực hiện đạt 13.077,4 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 25,4% so với GTSX toàn ngành (năm 2005 chiếm 26,3%). 

Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là một ngành công nghiệp có năng lực sản xuất mạnh của tỉnh, với số lượng lớn các doanh nghiệp sản xuất thuộc đủ các thành phần kinh tế. Nhìn chung, tốc độ sản xuất của các thành phần kinh tế ngành CN chế biến đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, CN quốc doanh trung ương ước đạt 1.123,8 tỷ đồng, tăng 8,9%; CN quốc doanh địa phương ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 19,4%; CN ngoài quốc doanh ước đạt 1.888,8 tỷ đồng; CN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8.355 tỷ đồng, tăng 17,1%. 
3. Công nghiệp dệt, may, giầy dép

Năm 2006 ước thực hiện được 12.477,6 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2005. Đây là một ngành có thế mạnh xuất khẩu với tỷ trọng công nghiệp khá cao trong cơ cấu, ước chiếm 24,2% GTSXCN toàn ngành (năm 2005 chiếm 23,7%). Trong năm 2006, ngành công nghiệp này tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu;

- CN Dệt: Ước năm 2006 đạt 4.849,8 tỷ đồng; tăng 27,2% so với cùng kỳ. Một số nguyên nhân là do tình hình tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ của một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài như: Công ty Hualon, sợi Tainan, Tong Kook, và Formosa (trong đó, Formosa tăng vốn sản xuất năm 2006 là 54 triệu USD). Ngoài ra, một số công ty lớn mới đi vào hoạt động như: Công ty Global Dyeing, Công ty Formosa Taffeta, Công ty Dệt Nhuộm Nam Phương đã góp phần cho sự tăng trưởng chung của toàn ngành.

 - Ngành may trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú: Ước năm 2006 đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 34,7,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do tăng trưởng nhu cầu từ các thị trường gia công xuất khẩu ở Mỹ và một số nước Asian, EU. Đồng thời, trong năm nay có các công ty mới đi vào hoạt động như: Công ty May Pie Shine, Công ty Jer Mat, Công ty Wonder, Công ty Watabe Wedding và Công ty Movina.

- Ngành thuộc, sơ chế da ( SX vali, túi xách, yên đệm và giày dép): Ước năm 2006 đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng khá so với cùng kỳ là do tăng mạnh các đơn đặt hàng từ các các tập đoàn lớn như hãng Nike, Reebot..., đã tăng mức sản xuất ở các công ty như: Việt Vinh, Pouchen, Chang Shin, Tae kwang, giày Lạc Cường… Ngoài ra, trong  năm nay có công ty Đông Phương Đồng Nai (khu CN Sông Mây) và Công ty Pousung Vina (khu CN Bàu xéo) mới đi vào hoạt động đã góp phần làm tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của ngành này.

4. Ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2006 đạt 5.081 tỷ đồng, tăng 21,95% so năm 2005. Tỷ trọng của ngành duy trì ổng định 10% so toàn ngành trong năm 2005 và 2006. Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển sản xuất. 

Một số nhóm sản phẩm sản xuất ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim trên địa bàn tỉnh tập trung như sau: Sản xuất kim loại, ước sản xuất 1.040,9 tỷ đồng, tăng 116,9%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại ước thực hiện 950,6 tỷ đồng, tăng 140,8% so với cùng kỳ; Sản xuất máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất xe máy, ô tô, ước thực hiện 1.222,8 tỷ đồng, tăng 125,1%; Sản xuất xe có động cơ, ước thực hiện 1.380,4 tỷ đồng, tăng 124,2%; Sản xuất các loại phương tiện vận chuyển khác, ước thực hiện 486,9 tỷ đồng, đạt 94,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung, nhóm ngành sản xuất thiết bị, phụ tùng xe máy, ô tô và sản xuất xe có động cơ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nguyên nhân là do nhu cầu thị trường vẫn còn tăng mạnh, sức mua của thị trường vẫn còn rất cao và xu hướng sử dụng ô tô, xe có động cơ đang phát triển mạnh ở nước ta trong những năm gần đây.

5. Ngành công nghiệp điện – điện tử.

Năm 2006, ngành công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện, điện tử thực hiện được 5.556,8 tỷ đồng, tăng 16,93% so với cùng kỳ, là một ngành có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với tăng trưởng bình quân của ngành. Tỷ trọng công nghiệp thấp, chiếm 10,8% giá trị công nghiệp toàn ngành năm 2006 (năm 2005 chiếm 11,2%). Tuy chỉ mới dừng lại ở mức gia công lắp ráp sản phẩm, nhưng đây là một ngành có thế mạnh về xuất khẩu của tỉnh:

- Ngành sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính: Ước năm 2006 đạt 1.309 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng thấp là do các sản phẩm của Công ty Fujitsu bị cạnh tranh gay gắt với hàng cùng loại của Trung Quốc. Hiện tại, mặc dù khối lượng sản phẩm gia công của công ty có tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu của Công ty Fujitsu trong năm nay dự kiến giảm từ 5-7% so với năm trước.
- Ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử: Ước GTSX năm 2006 đạt 3.572,7 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng của ngành tiếp tục được giữ vững và phát triển ổn định. Nguyên nhân tăng trưởng la do các công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, khai thác được thị trường xuất khẩu mới.

- Ngành sản xuất radio, tivi và thiết bị truyền thông: Ước sản xuất đạt 736,5 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành. Nguyên nhân là các nhà sản xuất bắt đầu có sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm đi dần vào phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, chuyển đổi dần sang sản xuất sản phẩm công nghệ cao như ti vi LCD, plasma, ti vi kỹ thuật số, v.v..., đã tác động cho GTSX của ngành tăng cao.

6. Ngành công nghiệp hoá chất và cao su

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2006 đạt 5.704 tỷ đồng, tăng 17,32% so năm 2005. Tỷ trọng của ngành duy trì ổng định 11,1 – 11,5% trong năm 2005 và 2006:

- Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất: Ước thực hiện 3.714,2 tỷ đồng, tăng 117,6 % so với cùng kỳ. Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tiếp tục tăng trưởng là do các công ty tiếp tục nâng công suất hoạt động để khai thác hết năng lực sản xuất, và thị trường tiêu thụ trong nước vẫn còn nhu cầu lớn đối với sản phẩm công nghiệp này.

- Ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su, plastic: Ước thực hiện được 1.990,4 tỷ đồng, tăng 116,7% so với cùng kỳ. Đây là một ngành có lợi thế về nguồn nguyên liệu sản xuất của tỉnh. Do thị hiếu tiêu dùng sản phẩm cao su, plastic có xuất xứ từ nhựa thiên nhiên của thị trường đã tác động ngành tăng trưởng liên tục và ổn định.

7. Công nghiệp chế biến gỗ, tre
Ngành công nghiệp chế biến gỗ, tre nứa ước thực hiện đạt 3.042 tỷ đồng, tăng 54,02% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu ngành (5,9%), nhưng là một ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh và liên tục trong những năm gần đây (năm 2005 chiếm 4,6%). Một số nhóm sản phẩm sản xuất chủ yếu sau:

- Ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa: Ước năm 2006 đạt 755,2 tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng có giảm với các năm trước, nhưng vẫn là một trong những ngành sản xuất có tốc độ tăng trưởng mạnh. Nguyên nhân tăng là nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng về sản phẩm nội thất gia đình, văn phòng có nguồn góc từ gỗ, sản phẩm bao bì, v.v... tiếp tục tăng.

- Ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế: Ước năm 2006 đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao là do nhu cầu về sản phẩm gỗ xuất khẩu từ thị trường Mỹ, EU và một số nước ở Châu Á khác tăng khá mạnh, như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ… Đồng thời cũng trong năm nay, có  nhiều công ty mới đi vào hoạt động như: Công ty Timber Industries, Công ty Yuan Chang, Công ty Kotobuki Sea, Công ty King May Carf, Công ty CN Caron, Công ty Shing Mark Vina, Công ty Peaktop, Công ty Huada Furniture… đã góp phần vào tăng trưởng của ngành.

I.1.4. Đánh giá chung

Tình hình SXCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2006, trong điều kiện giá cả vật tư nguyên vật liệu biến động có chiều hướng tăng trên thị trường thế giới, nhất là  nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, sắt thép... Giá nhân công Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lương và thu nhập của người lao động... Do đó, tác động đến sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của toàn ngành công nghiệp.
 Thị trường nội địa một số sản phẩm chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp như dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, tình hình sâu bệnh... gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của các ngành sản xuất thức ăn gia súc, phân bón (là 2 sản phẩm có thế mạnh ở Đồng Nai). 
Một số chính sách về thuế theo lộ trình cam kết của nước ta với các tổ chức quốc tế như cắt giảm thuế nhập khẩu và tăng thuế ở một số ngành (trong đó có ngành công nghiệp thuốc lá ) đã tác động mạnh đến sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm này, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế, sự chỉ đạo điều hành kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương, tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay tiếp tục duy trì được tốc độ cao 21,05% so với năm 2005 và vượt 2,3% KH năm, đạt xấp xỉ với tốc độ tăng của 2005/2004 (năm 2004 là 21,16%). Trong các thành phần kinh tế, khu vực ĐTNN là vượt 8,6% KH năm, còn lại các thành phần khác đều không vượt kế hoạch, cụ thể: 

	Thành phần Kinh tế
	2006/2005 (%)
	2005/2004 (%)
	2006 so KH (%)

	Tổng số
	121,04
	121,16
	102,3

	QDTW
	109,42
	105,3
	93,8

	QDĐP
	105,24
	114,2
	91,2

	NQD
	120,34
	112,4
	87,7

	ĐTNN
	125,06
	127,9
	108,3


Điều đó chứng tỏ rằng khu vực đầu tư nước ngoài đang có xu hướng tăng nhanh vì số dự án, qui mô vốn và năng lực mới tăng đưa vào hoạt động ngày một tăng. Đồng thời cũng theo xu hướng toàn cầu hóa ngày một rõ nét, khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp ngày càng cao. Dự kiến tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này năm nay tăng 34% so năm trước, trong khi đó doanh thu tiêu thụ dự kiến tăng gần 30%.

I.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ VÀ THÀNH PHỐ.

Tình hình sản xuất công nghiệp ở các địa phương năm 2006 đạt được những kết quả cao, phần lớn đều vượt kế hoạch sản xuất công nghiệp địa phương đề ra. Nhóm các huyện có công nghiệp phát triển (5 địa phương), bao gồm: Tp Biên Hòa; các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, tiếp tục tăng trưởng ổn định. Ước tổng GTSXCN đạt được 50.477,5 tỷ đồng, tăng bình quân 21,2 % so với năm 2005. Nhóm các huyện còn lại (6 địa phương), gồm: Thị xã Long Khánh; các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, ước GTSX CN đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2005. Tình hình phát triển và cơ cấu công nghiệp các địa phương năm 2005, 2006 như sau:
	Tt


	Địa phương

	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng

2006/2005

(%)

	
	
	Năm 2005
	Năm 2006
	

	
	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	

	
	Tổng số
	42.532
	100
	51.482
	100
	121,0

	1
	TP Biên Hòa
	28.017
	65,9
	32.698
	63,5
	116,7

	2
	Huyện Nhơn Trạch
	4.693
	11,0
	5.847
	11,4
	124,9

	3
	Huyện Long Thành
	4.276
	10,1
	5.564
	10,8
	130,1

	4
	Huyện Trảng Bom
	2.948
	6,9
	4.230
	8,2
	143,5

	5
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.724
	4,1
	2.136
	4,1
	123,9

	6
	Thị xã Long Khánh
	266
	0,6
	301
	0,6
	113,1

	7
	Huyện Xuân Lộc
	251
	0,6
	297
	0,6
	118,5

	8
	Huyện Định Quán
	148
	0,3
	180
	0,3
	121,3

	9
	Huyện Thống Nhất
	116
	0,3
	121
	0,2
	104,6

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	52
	0,1
	64
	0,1
	122,5

	11
	Huyện Tân Phú
	41
	0,1
	45
	0,1
	111,7


- Nhóm các huyện có công nghiệp phát triển có GTSXCN chiếm tỷ trọng gần 98% toàn tỉnh. Cơ cấu công nghiệp chủ yếu là công nghiệp quốc doanh trung ương (TP Biên Hòa), CN có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tập trung. Do vậy, ngành sản xuất rất đa dạng và phong phú, quy mô sản xuất lớn. Bên cạnh đó thì một số huyện trong nhóm này (huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu) có công nghiệp ngoài quốc doanh kém phát triển. 

Công nghiệp thành phố Biên Hòa có tốc độ tăng trưởng dần chậm lại, ước năm 2006 đạt 16,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành. Một số nguyên nhân là do khối lượng công nghiệp đã lớn, đang đi gần đến dung lượng thiết kế, các KCN tập trung thành phố Biên Hòa dần được lấp đầy, các công ty đang hoạt động gần đến công suất thiết kế. Tuy nhiên, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh thành phố Biên Hòa tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng lớn giá trị công nghiệp ngoài quốc doanh của toàn tỉnh, từng bước tạo tiền đề chuyển giao với các khu vực kinh tế phát triển khác.

Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, và Vĩnh Cửu có tốc độ tăng trưởng mạnh, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành CN. Nguyên nhân là do vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, nhiều công ty mới đi vào hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn các huyện này, làm tăng trưởng mạnh giá trị sản xuất công nghiệp. Trong đó có huyện Trảng Bom với sự đi vào hoạt động của hàng loạt các công ty tại khu công nghiệp Bầu Xéo mới được thành lập đã đẩy huyện này lên thành một huyện có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 43,5% so với cùng kỳ và là một trong những huyện có GTSXCN cao, đạt hơn 4.230,2 tỷ đồng năm 2006.

- Nhóm các huyện còn lại có GTSXCN chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng GTSXCN của tỉnh, khoảng hơn 2%. Cơ cấu CN chủ yếu là CN ngoài quốc doanh trong nước, tập trung chủ yếu ở một số ngành như: sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp cơ khí sữa chữa, gia công lắp ráp; ngành may mặc, giầy da; ngành chế biến gỗ. Đặc điểm chung là quy mô sản xuất nhỏ, sản xuất truyền thống nhằm đáp ứng thị trường quen thuộc trong nước, không đủ năng lực để có thể chủ động phát triển thị trường tiêu thụ, vì vậy lệ thuộc rất nhiều vào nhà phân phối sản phẩm, nên giá trị gia tăng được tạo ra thấp và kém ổn định. Nhìn chung, tình hình sản xuất của các huyện nhóm còn lại tăng trưởng bình quân thấp hơn so với bình quân toàn ngành. 
Các huyện Định Quán, Cẩm Mỹ còn giữ được tốc độ tăng trưởng cao (21,3% và 22,5%), nhưng xuất phát điểm thấp nên GTSXCN thực hiện được không cao. Trong thời gian tới, các KCN miền núi tại các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo những động lực mới cho ngành sản xuất công nghiệp địa phương phát triển.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị và thành phố Biên Hoà cụ thể như sau:

1. Thành phố Biên Hòa

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Giá trị SXCN ước năm 2006 thực hiện 32.701 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ, có tỷ trọng 63,5% CN toàn ngành. Trong đó CN ngoài quốc doanh ước thực hiện 4.271 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng trong cơ cấu CN NQD toàn tỉnh 66,8%. Loại hình kinh tế chủ yếu của CN ngoài quốc doanh thành phố là doanh nghiệp tư nhân (chiếm 24,4%), và loại hình hỗn hợp khác (chiếm 72,1%). 

- Sản xuất hộ cá thể có giảm do biến động giá nguyên liệu đầu vào. Khu vực HTX vẫn còn khó khăn về vốn và mặt bằng sản xuất phải thuê mướn nhiều nơi, thiếu lao động có trình độ kỹ thuật. Năm 2006, trên địa bàn có 07 HTX Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tổng số xã viên 256, thu hút 1.328 lao động thu nhập bình quân của công nhân từ 600 ngàn đến 1,2 triệu đồng /người/tháng.

b) Công tác quản lý nhà nước
- Công tác quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp được tiếp tục triển khai. Hiện thành phố Biên đang lập quy hoạch xây dựng 03 cụm công nghiệp địa phương là Cụm gốm sứ Tân Hạnh, Cụm công nghiệp gỗ Tân Hoà và Cụm công nghiệp Hóa An. Tình hình cụ thể như sau: 

- Cụm gốm sứ Tân Hạnh, hiện đang tiếp tục mở thầu lần 2 đầu tư hạ tầng cụm. Cụm gỗ Tân Hoà đang được thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán, hồ sơ thu hồi đất và phương án đền bù tái định cư đang được hoàn thành, đến nay đã có hơn 60 cơ sở đầu tư tại cụm. Cụm công nghiệp Hóa An, hồ sơ giới thiệu địa điểm và  quy hoạch xây dựng của dự án đang được thực hiện. Xây dựng tiêu chí xét duyệt các cơ sở sản xuất gốm, gỗ vào các cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh và cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa

- Triển khai công tác di dời các cơ sở sản xuất xen trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, Phòng Kinh tế kết hợp với Phòng Tài nguyên môi trường thành phố tiến hành khảo sát các cơ sở sản xuất ở 26 phường xã, được triển khai thực trong tháng 12/2006.

2.  Huyện Long Thành

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Dự ước năm 2006, giá trị SXCN của huyện đạt 5.564 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Trong đó, CN - TTCN khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện ước đạt 822.076 triệu đồng (theo giá CĐ 94), ước tăng 17,2 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,26 % so với KH năm. Long Thành là một huyện có tỷ trọng CN ngoài quốc doanh lớn, chiếm 12,9% CN ngoài quốc doanh của toàn tỉnh. Hiện trên địa bàn Huyện có 151 công ty TNHH với số vốn đầu tư là 654,7 tỷ đồng; 145 doanh nghiệp tư nhân với tổng số vốn đầu tư là 181,82 tỷ đồng; 15 công ty cổ phần với tổng số vốn đầu tư là 278,94 tỷ đồng. Có 119 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động với tổng số vốn đầu tư là 1,302 tỷ USD. 

b) Công tác quản lý nhà nước
- Giới thiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mới thành lập trên địa bàn huyện tham gia các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh do Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai tổ chức

- Tham quan học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động khuyến công tại các tỉnh miền Tây Nam bộ cùng với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công tỉnh và các phòng kinh tế khác. 
- Vận động 02 cơ sở tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh khu vực miền Trung – Tây nguyên lần thứ nhất

- Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công nghiệp dành cho chuyên viên phòng kinh tế và các cán bộ khuyến công không chuyên trách cấp phường xã.

3. Huyện Nhơn Trạch

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Ước năm 2006, GTSXCN đạt 5.847 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ,  chiếm 11,4% trong cơ cấu toàn ngành. Trong đó CN ngoài quốc doanh ước thực hiện 154 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Mặc dù có công nghiệp phát triển, nhưng CN ngoài quốc doanh có tỷ trọng khá khiêm tốn so với toàn ngành, chiếm 2,4%, chủ yếu là công nghiệp cơ khí gia công, may mặc giầy da gia công cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

- Tình hình đầu tư vào công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển. Các khu công nghiệp trên địa bàn trong năm có thêm 33 dự án được triển khai với tổng số vốn đầu tư khoảng 180 triệu USD, trên các ngành nghề như cơ khí chế tạo máy, vật liệu xây dựng, xi măng, dệt may, sản phẩm gỗ, bao bì, có 21 dự án tăng số vốn đầu tư thêm 122,5 triệu USD. Tổng số dự án  đầu tư sản xuất trên địa bàn đến nay là 246 dự án. Trong đó số vốn dự án đầu tư nước ngoài là 151 với tổng số vốn đầu tư 2,933 tỷ USD, số dự án trong nước là 116 với tổng số vốn 9.191 tỷ đồng. Hiện nay đã có 128 dự án đi vào hoạt động, thu hút trên 38.000 lao động. 
b) Công tác quản lý nhà nước
- Tiếp tục công tác xúc tiến thực hiện đền bù, giải tỏa và giao đất cho các doanh nghiệp đã có quyết định giới thiệu địa điểm của UBND tỉnh.

- Thành lập Trung tâm Đầu tư và Phát triển Cụm Công nghiệp địa phương, nhằm mục đích quy hoạch xây dựng, xúc tiến đầu tư ở các cụm công nghiệp địa phương.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai, quay phim 01 cơ sở sản xuất giày và 02 cơ sở sản xuất cốm dẹp trong nước đưa lên website của Trung tâm nhằm mục đích quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập website của huyện, nhằm công khai và minh bạch thông tin, chính sách quản lý của nhà nước trên địa bàn huyện.
4. Huyện Trảng Bom

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Ước GTSXCN đạt 4.230 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ và chiếm 8,2% cơ cấu CN toàn tỉnh. Trong đó, CN ngoài quốc doanh huyện ước đạt 177,4 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ và chiếm 2,8% trong cơ cấu CN NQD của tỉnh.

- Tình hình các khu công nghiệp tiếp tục phát triển, hiện nay trên địa bàn Huyện có 03 khu công nghiệp tập trung với 160 dự án, tăng 12 dự án so với cuối năm 2005, và  04 dự án nằm ngoài khu công nghiệp. Số lượng doanh nghiệp phát triển tương đối nhanh so với cùng kỳ năm 2005, tính đến nay trên địa bàn huyện có 41 doanh nghiệp và 03 HTX , tăng 28,1 % so với cuối năm 2005, tống số vốn đâu tư khoảng 210 tỷ đồng tăng 18%  so với cuối năm 2005. DNTN là 17 doanh nghiệp tăng 30.76% so với cuối năm 2005.

b) Công tác quản lý nhà nước
- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tổ chức tập huấn công tác khuyến công cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Giới thiệu 12 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham dự học lớp khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh.
- Tổ chức 17 cán bộ, cộng tác viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công nghiệp do Sở Công nghiệp tổ chức.

- Tổ chức khảo sát các cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đan lát có sử dụng nguyên liệu cói, lục bình và mây tre, gỗ. Nhằm mục đích đánh giá tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện và kết nối thị trường phục vụ phát triển công nghiệp địa phương.

5. Huyện Thống Nhất

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Ước GTSXCN đạt 120,8 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó, CN ngoài quốc doanh chiếm chủ yếu trong cơ cấu CN của huyện, (chiếm 86,3%), ước GT thực hiện 104,3 tỷ đồng, tăng 117,4% so với cùng kỳ. 

- Hiện nay trên toàn Huyện có 532 cơ sở sản xuất CN-TTCN trong đó có 03 doanh nghiệp khai thác khoáng sản của Tỉnh, Trung ương; 05 công ty TNHH và 19 DNTN do tỉnh khai thác cấp phép và quản l‎ý; 02 HTX nông nghiệp( có chế biến nông sản làm thức căn gia súc ). Còn lại 503 cơ sở cá thể chủ yếu là cơ sở có quy mô nhỏ. Trong năm vừa qua, công tác quy hoạch Khu Công nghiệp Dầu Giây đã được Chính phủ phê duyệt. Các cụm công nghiệp còn lại của Huyện hiện nay đang trong thời kỳ quy hoạch và chờ phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
b) Công tác quản lý nhà nước
- Tiếp tục tổ chức các khảo sát nắm bắt tình hình các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, nhằm định hướng phát triển và thực hiện tốt công tác khuyến công địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức kiểm tra an toàn lao động, sản toàn sản xuất tại các cơ sở sản xuất.

6. Thị xã Long Khánh

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Ước năm 2006, GTSXCN huyện đạt 226,7 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là CN ngoài quốc doanh (chiếm 75,3%), ước thực hiện được 226,7 tỷ đồng, tăng 119,4% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 3,5% CN ngoài quốc doanh của ngành.

- Công nghiệp Quốc doanh: Công ty Chế biến thực phẩm Rau quả đã sản xuất được 233 tấn nước ép trái cây phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng, nước máy đạt 109,8 % KH, hạt điều 933 tấn đạt 92,3% KH. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng, giá trị sản lượng của các cơ sở ngoài quốc doanh hoạt động tương đối ổn định, các cơ sở may gia công giày dép đều đạt và vượt kế hoạch, ngành thực phẩm tăng trên 10% KH. 

b) Công tác quản lý nhà nước
- Thực hiện rà soát lại tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn, các nội dung rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện vốn đầu tư, công nghệ, an toàn sản xuất, hỗ trợ công tác khuyến công trên địa bàn.

- Đăng ký tham dự các lớp Khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh sản xuất do Trung tâm Khuyến công tổ chức.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham quan học hỏi các kỹ thuật sản xuất mới như: kỹ thuật bảo quản trái cây sau thu hoạch, chế biến nông sản từ xoài, kỹ thuật giết mổ gia súc dạng treo,...

- Tham gia đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm khuyến công tại các tỉnh miền Tây Nam bộ do Trung tâm Khuyến công tổ chức

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công, khảo sát tình hình nuôi trồng nấm mèo, các ngành nghề cơ khí phục vụ nông nghiệp, đồng thời khảo sát một số địa điểm để đầu tư trang bị hệ thống sấy nấm

- Xây dựng các đề án khuyến công: Dạy nghề nông thôn, tổ chức lớp học quản lý sản xuất ở địa phương, công nghệ sấy nấm mèo.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, Hội Nông dân thị xã Long Khánh tổ chức lớp khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng thuộc hội và các cá nhân có nhu cầu trên địa bàn.

7. Huyện Cẩm Mỹ

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Huyện Cẩm Mỹ chỉ có thành phần kinh tế ngoài quốc doanh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là gia công chế biến nông sản (nhân điều, các loại hạt có sữa chữa cơ khí địa phương, đan lát mây tre lá,...), sơ chế nông sản (tiêu, nấm) và chế biến gỗ, sản xuất đồ gỗ gia dụng. Ước năm 2006, GTSXCN huyện ước thực hiện 63,7 tỷ đồng, tăng 122,5% so với cùng kỳ. 

- Hiện nay trên địa bàn Huyện có 485 cơ sở sản xuất công nghiệp –TTCN tăng 19 cơ sở so với năm 2005 với khoảng 1.926 lao động và 2 doanh nghiệp tư nhân với 42 lao động. Trong đó phân ra các ngành : Ngành cơ khí 4,10 tỷ đồng; Ngành VLXD 4,60 tỷ đồng; Ngành chế biến LTTP: 44,60 tỷ đồng; Ngành chế biến lâm sản 3,30 tỷ đồng. Các cơ sở hoạt động mạnh và đạt hiệu quả nhất chủ yếu là nghành sơ chế biến nông sản, nhất là chế biến tiêu gia công bốc tách hạt điều. Một số ngành mới như ép dầu điều từng bước phát triển và hoạt động có hiệu quả. Ngành chế biến gỗ hiện có 01 cơ sở làm ván ép từ gỗ cao su giải quyết trên 10 lao động với thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên tình hình hoạt động của một số cơ sở còn lại vẫn còn lạc hậu và khả năng phát triển còn hạn chế.

b) Công tác quản lý nhà nước
- Tổ chức cho 12 cán bộ các xã tham gia tập huấn về công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, 6 cán bộ tham gia học lớp khởi sự doanh nghiệp.
- Phối hợp với Trường đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tiến hành khảo sát xây dựng đề án điểm trình diễn sấy nấm mèo trên địa bàn xã Xuân Bảo, xây dựng điểm trình diễn nấu rượu điều trên địa bàn xã Long Giao, dự kiến thực hiện trong quý I năm 2007.
- Tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch, công nghệ giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến rượu điều cho 80 người tham dự là các chủ lò mổ, chủ trang trại và các cơ sở nấu rượu trên địa bàn huyện.
8. Huyện Xuân Lộc

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

- Huyện chỉ có thành phần kinh tế ngoài quốc doanh sản xuất tiểu công nghiệp, ước năm 2006, GTSXCN của huyện đạt 297,3 tỷ đồng, tăng 118,5% so với cùng kỳ và đạt 103,5% kế hoạch năm. Trong đó, Cơ khí đạt 112,8% KH năm. SX VLXD đạt 110,2% KH năm. Chế biến lâm sản 115,7% KH năm. Chế biến LTTP 102,3% KH năm. Công nghiệp khác 113,4 % KH năm. Tiểu thủ công nghiệp của huyện có tỷ trọng 4,7% trong cơ cấu CN ngoài quốc doanh của ngành

- Nhìn chung sản xuất CN- TTCN năm 2006 tương đối ổn định đạt mức tăng trưởng, ngành sản xuất chủ lực vẫn là ngành chế biến lương thực thực phẩm và nhóm công nghiệp khai thác VLXD (đá xây dựng), ngoài ra còn có các ngành nghề như chế biến sản phẩm đồ gỗ gia dụng, mây tre đan lát sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu cũng rất phát triển. Hiện nay ngành CN-TTCN được phân bố đều khắp các xã, thị trấn , nhiều nơi phát triển thêm cơ sở mới có đầu tư chiều sâu về thiết bị sản xuất, nhiều cơ sở sản xuất được xây dựng có quy mô lớn, sản xuất sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên  thị trường.

b) Công tác quản lý nhà nước
- Tham gia trình diễn kỹ thuật các thiết bị công nghệ phục vụ sơ chế nông sản sau thu hoạch và một số dây chuyền sản xuất như: dây chuyền giết mổ heo dạng treo vừa và nhỏ, mô hình sấy nông sản cho các cơ sở, hộ cá thể sản xuất trên địa bàn.

- Phối hợp với đoàn công tác Sở Công nghiệp kiểm tra sử dụng vật liệu nổ của các đơn vị khai thác đá trên địa bàn huyện

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tổ chức các lớp tăng cường khả năng kinh doanh và phổ biến chính sách hỗ trợ một số ngành nghề CN – TTCN đến các cơ sở, hộ cá thể trên địa bàn huyện

- Tổ chức cho các cán bộ chuyên môn huyện và cán bộ cấp xã tham gia tập huấn đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà nước về công nghiệp do Sở Công nghiệp tổ chức.

9. Huyện Định Quán

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

Ước GTSXCN năm 2006 huyện thực hiện 179,5 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trong đó, CN ngoài quốc doanh ước thực hiện 71 tỷ đồng, tăng 128,4% so với cùng kỳ và đạt khoảng 1% trong cơ cấu CN ngoài quốc doanh của tỉnh.

b) Công tác quản lý nhà nước
- Hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết 02 cụm công nghiệp Phú Vinh và Cụm Thị trấn Định Quán, đã trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12/2006. Triển khai các công tác công bố công khai quy hoạch đến các hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch 02 Cụm Công nghiệp trên.

- Tiếp tục khảo sát thực địa, lập hồ sơ quy hoạch thêm 02 cụm công nghiệp địa phương là Cụm Phú Túc (50 ha), Cụm Phú Cường (40 ha), đang trình UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt bổ sung cho kế hoạch thực hiện năm 2007. Tổ chức cho 04 cơ sở CN-TTCN ở xã Phú Lợi tham dự lớp Khởi sự doanh nghiệp do Trung tâm Khuyến Công Đồng Nai tổ chức.
- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2007, hỗ trợ công nghiệp địa phương trên địa bàn huyện.
- Tổ chức cho các cán bộ huyện, cán bộ cấp xã tham dự lớp tập huấn Quản lý nhà nước về công nghiệp tại Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp do Sở Công nghiệp Đồng Nai tổ chức.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức hội thảo giới thiệu 05 chuyên đề về Chính sách khuyến công cho các cơ sở sản xuất CN – TTCN, các HTX, các hộ cá thể gia đình trên địa bàn huyện, có 80 người tham dự.

- Thông báo đến các Cơ sở CN – TTCN, các HTX, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về các lớp tập huấn chuyên đề về báo cáo thuế do Trung tâm Khuyến Công tổ chức.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công hỗ trợ dạy nghề mây tre đan lát cho các hộ gia đình làm gia công cho HTX Tiểu thủ công nghiệp Định Quán, năm 2006 đã tổ chức được 06 lớp tập huấn vói hơn 240 học viên tham dự.

10. Huyện Tân Phú

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

Huyện chỉ có thành phần kinh tế ngoài quốc doanh sản xuất công nghiệp. Ước năm 2006, GTSXCN huyện thực hiện được 45,4 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và đạt 95,6% kế hoạch năm. Tổng cơ sở trên địa bàn huyện có 634 cơ sở, tăng 33 cơ sở so với đầu năm 2005, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến, gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng

b) Công tác quản lý nhà nước
- Công tác quy hoạch xây dựng khu cụm công nghiệp: Khu Công nghiệp Tân Phú (do Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư) đã thực hiện đền bù giải tỏa 50 ha, hiện đang xúc tiến công tác xây dựng hạ tầng và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình giết mổ heo dạng treo vừa và nhỏ, tổ chức hội thảo về bảo quản nông sản sau thu hoạch. Trong năm 2006, phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tổ chức 01 lớp Khởi sự doanh nghiệp cho các cơ sở sản xuất, hộ sản xuất cá thể trên địa bàn huyện.

- Tổ chức khảo sát thống kê hiện trạng ứng dụng thiết bị, công nghệ sản xuất của ngành CN – TTCN trên địa bàn huyện.

11. Huyện Vĩnh Cửu

a) Tình hình sản xuất CN - TTCN

Ước năm 2006, GTSXCN huyện thực hiện 2.135 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ, đạt 96,6% kế hoạch năm. Trong đó, thành phần CN ngoài quốc doanh ước thực hiện 161 tỷ đồng, tăng 118,9% so với cùng kỳ và có tỷ trọng 2,5% trong cơ cấu CN ngoài quốc doanh. Nhìn chung, CN khu vực NQD có mức tăng trung bình, chủ yếu là tăng ở các ngành nghề khai thác đá (tăng 39%), sản xuất chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu.

b) Công tác quản lý nhà nước
- Phối hợp với Sở Công nghiệp, các phòng ban chuyên môn của Huyện, và Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai tiến hành khảo sát giới thiệu địa điểm quy hoạch cụm công nghiệp gốm sứ thay thế cho quy hoạch cũ tại xã Tân Bình.
- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công mở 02 lớp đào tạo nghề đan lát thủ công cho các hộ gia công gia đình, do HTX Hố Nai và HTX Thanh Long thực hiện tại các xã Thiện Tân, Thị trấn Vĩnh An, xã Mã Đà, xã Phú Lý, với hơn 196 học viên tham gia.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tiến hành khảo sát tình hình phát triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện, phục vụ cho đề án Khôi phục nghề đúc gang truyền thống tại xã Thạnh Phú trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổ chức 12 cán bộ phụ trách công nghiệp của các xã, thị trấn của huyện tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công nghiệp do Sở Công nghiệp tổ chức.

I.3. TÌNH HÌNH CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
I.3.1. Tình hình các khu công nghiệp

Đến tháng 12/2006, Đồng Nai dự kiến quy hoạch 32 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 11.000 ha, trong đó 21 khu công nghiệp (KCN) đã được duyệt với tổng diện tích là 5.918 ha, diện tích dùng cho thuê là 4.070,70 ha. Tính đến nay, tại 21 KCN Đồng Nai đã cho thuê được 2.285,13 ha, đạt tỷ lệ 56,14 % diện tích đất dành cho thuê. Một số KCN đã cho thuê hết đất như: KCN Nhơn Trạch III ( giai đoạn 1), KCN Biên Hòa I, KCN Biên Hòa II, KCN Tam Phước, KCN Định Quán. 
Tổng số vốn đầu tư hạ tầng lũy kế là 211,94 triệu USD. Như vậy, đến nay tại 21 KCN Đồng Nai đã có 31 quốc gia và Vùng lãnh thổ hoạt động với tổng số vốn 825 dự án, tổng số vốn đầu tư là 8.417 triệu USD. Hiện có 265.872 lao động đang làm việc tại 21 KCN trong đó có 3.128 chuyên gia người nước ngoài.
I.3.2. Tình hình cụm công nghiệp
Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 34 cụm công nghiệp địa phương đã có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng. Trong đó đã có 13 cụm đã đi vào hoạt động. Các cụm công nghiệp địa phương này phát triển chủ yếu ở các huyện có các khu công nghiệp tập trung phát triển như huyện Long Thành (7 cụm), huyện Nhơn Trạch (1 cụm), huyện Trảng Bom (2 cụm), huyện Vĩnh Cửu (1 cụm), thành phố Biên Hòa (1 cụm). Các cụm công nghiệp còn lại đang trong quá trình quy hoạch xây dựng, dự kiến sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2007 - 2010.

Các Cụm công nghiệp địa phương mục đích hoạt động chủ yếu để ưu tiên sắp xếp, di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong nước đang sản xuất trong các khu đô thị, khu dân cư vào các cụm công nghiệp địa phương tập trung; ưu tiên cho thu hút đầu tư doanh nghiệp trong nước có quy mô nhỏ và vừa. Ngành nghề sản xuất trong các cụm công nghiệp ưu tiên các nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ địa phương như: gốm, gỗ, vật liệu xây dựng…, và các ngành chủ yếu thu hút lao động như may mặc, giày da…

Về công tác tổ chức quản lý đối với các cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn, Tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo quy chế quản lý hoạt động. Tuy nhiên đến nay quy chế vẫn chưa được phê duyệt triển khai để các địa phương áp dụng thống nhất.

I.4. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
I.4.1. Tình hình xây dựng và triển khai thực hiện một số quy hoạch

 Để tập trung phát triển ngành công nghiệp theo đúng định hướng, phát huy vai trò công tác quy hoạch nghiệp trong phát triển bền vững ngành công nghiệp, Sở Công nghiệp đang tập trung vào một số quy hoạch sau:

1) Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ:

Sở Công nghiệp đã xây dựng đề cương Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Công nghiệp đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực sau:
- Ngành công nghiệp cơ khí (tập trung cơ khí ô tô, xe máy).
- Ngành công nghiệp điện - điện tử;

- Ngành công nghiệp dệt may, giày dép...

2) Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020: 
Đã trình UBND tỉnh xin chấp thuận chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện một số quy hoạch chuyên ngành quan trọng như: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất; công nghiệp dệt may, giày dép; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, nhằm phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của địa phương.

3) Xây dựng các quy hoạch công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:  

Trên cơ sở quy hoạch kinh tế – xã hội của các địa phương, cần thiết phải hình thành quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hoà. Việc quy hoạch phát triển công nghiệp cho các địa phương sẽ định vị không gian cho phát triển công nghiệp của địa phương, hình thành các khu, cụm, điểm phát triển công nghiệp, các ngành nghề ưu tiên, cụm làng nghề, ngành nghề truyền thống... và cơ chế chính sách thu hút đầu tư, quản lý... nhằm phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Sở Công nghiệp cũng đã trình UBND tỉnh xin chấp thuận chủ trương về nội dung trên.
4) Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 (Điều chỉnh):
Đã xây dựng và trình duyệt chương trình phát triển ngành công nghiệp điện và điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010. UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt số 9119/QĐ-UBND ngày 24/10/2006, Sở Công nghiệp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt.
5) Quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện và thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2015:
- Hoàn chỉnh việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 (UBND tỉnh đã có Quyết định số: 9528/QĐ-UBND ngày 06/11/2006). Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
- Hoàn chỉnh việc xin chủ trương chỉ định đơn vị tư vấn lập quy hoạch điện cho các huyện và tiếp tục triển khai việc lập quy hoạch chi tiết phát triển điện lực cho các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
6) Quy hoạch phát triển ngành gốm sứ mỹ nghệ:
· Tiếp tục triển khai đề án quy hoạch phát triển ngành gốm sứ mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai, Sở Công nghiệp Đồng Nai đã phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu để triển khai xây dựng cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh - Tp Biên Hòa, cụm gốm sứ huyện Vĩnh Cửu, đến nay công tác quy hoạch như sau:

- Cụm Công nghiệp gốm Tân Hạnh: Trong tháng 6/2006, UBND Thành phố Biên Hoà tiến hành thực hiện đấu thầu xây dựng cụm công nghiệp gốm xứ Tân Hạnh đã có 7 nhà thầu tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, do các nhà thầu chưa đủ năng lực thực hiện nên UBND Thành phố Biên Hoà đã giao cho Ban Quản lý dự án Thành phố Biên Hoà thực hiện lại hồ sơ dự án mời thầu trình UBND thành phố xem xét. Hồ sơ đấu thầu lần 2 được thực hiện theo Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo sự hướng dẫn của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006. Dự kiến 12/2006 Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hoà sẽ trình UBND thành phố Biên Hoà kế hoạch mở thầu và sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà thầu có đủ năng lực về tài chính và kỹ thuật tham gia đấu thầu.
-  Đối với Cụm Công nghiệp gốm sứ huyện Vĩnh Cửu: Sở Công nghiệp Đồng Nai phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, huyện Vĩnh Cửu và các ngành liên quan tiến hành khảo sát địa điểm cụm công nghiệp Tân An (thay vị trí tại Bình Ý). Thời gian khảo sát từ tháng 10/2006. Hiện nay UBND huyện Vĩnh Cửu đang hoàn tất hồ sơ kỹ thuật gửi cho Sở Kế hoạch & Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

7) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí (điều chỉnh):
Hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ.UBND ngày 25/12/2006 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có xét đến năm 2020.

I.4.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển công nghiệp.

1) Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực:
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công nghiệp đã xây dựng chương trình phát triển các sản phẩm ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở thế mạnh của địa phương, nhằm đề ra một số giải pháp và chính sách phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Đến nay, Sở Công nghiệp đã hoàn chỉnh dự thảo đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Công nghiệp đang tiếp tục hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công nghiệp sẽ tổ chức triển khai thực hiện. 
2) Chương trình đầu tư chiều sâu:
Tiếp tục triển khai chương trình đầu tư chiều sâu đến các doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp chế biến, nông sản thực phẩm, cơ khí, chế tạo thiết bị điện và hóa chất. 

Phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu một số biện pháp đẩy mạnh hơn nữa chương trình đầu tư chiều sâu, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập. Đến nay, Sở Công nghiệp đã hoàn thành dự thảo chương trình, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai.

3) Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp:

- Toàn tỉnh đã trang bị thêm được 6.054 máy, thiết bị với tổng công suất khoảng 17.000 mã lực phục vụ vào sản xuất nông nghiệp với giá trị ước đạt 16 tỷ 136 triệu đồng. Năm 2006 các doanh nghiệp Công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho các hộ nông dân trong tỉnh 1.332 máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp các loại với giá trị ước đạt 3.5 tỷ đồng, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm 2005. Với lượng máy, thiết bị đã được trang bị thêm tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh cũng tăng lên rõ rệt cụ thể như sau: 
+ Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 90% tăng 4% so với năm 2005.

+ Tỷ lệ khâu gieo xạ đạt 35% tăng 5 % so với cùng kỳ năm 2005. 
+ Tỷ lệ cơ giới hóa khâu chăm sóc và bảo vệ thực vật đạt 65% tăng 9% so với cùng kỳ năm 2005. 
+ Tỷ lệ cơ giới hóa khâu sơ chế và chế biến đạt 89% tăng 3% so với cùng kỳ năm 2005.
- Vấn đề cơ giới hóa tại một số khu vực trong Tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện về vị trí địa lý và địa hình đặc biệt là các huyện phía Bắc. Hiện nay, trên địa bàn vẫn còn thiết một số chủng loại thiết bị như máy gieo xạ, máy đào lỗ, máy tưới nước nhỏ rọt,… hiện trong Tỉnh vẫn chưa có đơn vị nào đầu tư sản xuất. Vấn đề thu hồi công nợ của các doanh nghiệp tham gia vào Chương trình bán máy, thiết bị trả chậm gặp rất nhiều khó khăn.

- Sở Công nghiệp tiếp tục phối hợp với UBND các Huyện tiến hành khảo sát một số khu vực khó khăn trong việc thực hiện quá trình cơ giới hóa để tìm biện pháp thích hợp khắc phục. Làm việc với các doanh nghiệp sản xuất máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm biện pháp nghiên cứu, sản xuất các loại máy thiết bị hiện còn thiếu mà trong tỉnh chưa sản xuất được.

4) Chương trình điện nông thôn:
 a) Kế hoạch năm 2004: Theo kế hoạch, Công ty điện lực Đồng Nai đã triển khai thi công 10 công trình, ( gồm  9 công trình của các huyện và 01 công trình của thị xã Long Khánh) với khối lượng đường dây trung thế 196km, 253 trạm biến áp với tổng dung lượng 14.177,5KVA và kinh phí đầu tư 29,5 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn tất việc đóng điện cho đường dây trung thế và các trạm biến áp.

b) Kế hoạch năm 2005: Theo kế hoạch, Công ty điện lực Đồng Nai đã triển khai 10 hạng mục (gồm 9 huyện và 1 thị xã) với khối lượng đường dây trung thế 220 km, 274 trạm biến áp tổng dung lượng 14.006KVA, kinh phí đầu tư 39 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến cuối năm 2006  là đã  phê duyệt xong thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán  công trình (gồm 9 huyện và 1 thị xã).

c) Kế hoạch năm 2006: Đã hoàn chỉnh khối lượng đầu tư khoảng 189 km đường dây trung thế, tổng dung lượng trạm biến áp 12.757,5KVA và kinh phí dự kiến 60 tỷ đồng. Hiện nay đang gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Tỷ lệ số hộ có điện: Ước tính đến cuối năm 2006, tỷ lệ số hộ có điện trên toàn tỉnh đạt 95,88% (mục tiêu trên 95%). Trong đó khu vực nông thôn đạt 94%.
I.4.3. Công tác kế hoạch và quản lý công nghiệp
- Trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch chi tiết các ngành công nghiệp như: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí; chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử;...

- Xây dựng dự thảo kế hoạch xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015 theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định tạm thời về quy hoạch phát triển công nghiệp. 
- Xây dựng chương trình hành động của Sở Công nghiệp thực hiện chỉ thị 01-CT/TU ngày 13/2/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt và tổ chức thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần VIII

- Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2010 của ngành công nghiệp 8 tỉnh vùng Đông Nam bộ. Báo cáo chuyên đề hội nghị công nghiệp vùng Đông Nam Bộ lần IX tại Đồng Nai. 
- Báo cáo chuyên đề hiện trạng phát triển công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 1996-2005, định hướng phát triển đến 2010 và 2020 phục vụ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể KT – XH tỉnh Đồng Nai. 
- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 144/2005 NĐ-CP của Chính phủ về công tác phối hợp.
- Xây dựng kế hoạch ngành công nghiệp năm 2007. 
- Tổ chức lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ quản lý công nghiệp cấp huyện, phường, xã trên địa bàn tỉnh. 
- Tiếp tục theo dõi và hỗ trợ tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp của công ty Cao su màu. 
- Triển khai xây dựng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015. Tiếp tục triển khai đề tài:” Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai” theo kế hoạch năm 2006.
- Theo dõi triển khai xây dựng các chương trình Khuyến công năm 2006 đã được Trung tâm Khuyến công xây dựng. Tổ chức thẩm định các đề án khuyến công.
- Theo dõi tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp, các quy hoạch chuyên ngành và tình hình phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với Cục Thống kê Đồng Nai và các ngành nắm tình hình sản xuất công nghiệp.

- Thực hiện công tác báo cáo, đanh giá tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng, quý và năm.
- Tiếp tục công tác quản lý chất lượng hệ thống làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho văn phòng Sở, duy trì và cải tiến liên tục quy trình làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn ISO và yêu cầu chất lượng thực tế trong hoạt động của văn phòng Sở. Duy trì hoạt động trang Website và cơ sở dữ liệu công nghiệp.

I.4.4. Công tác quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp
- Tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN cho các đơn vị; Tổ chức tập huấn về vật liệu nổ công nghiệp cho 350 cán bộ quản lý và công nhân trên địa bàn Tỉnh. Phối hợp với Trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ (Bộ Công nghiệp) tổ chức đào tạo cho 60 thợ mìn.
- Kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời thiết kế kỹ thuật, giám đốc điều hành mỏ, tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh (đối với các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp) các mỏ đang hoạt động khai thác của các doanh nghiệp theo quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh và của Giám đốc Sở.

- Tham gia khảo sát và góp ý với Sở Tài nguyên và Môi trường các dự án thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo thăm do địa chất khoáng sản. Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò klhoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản theo thư mời của Sở Tài nguyên – Môi trường.

- Hoàn thành đề tài xác định bán kính nguy hiểm khi nổ mìn tại các mỏ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN); Hoàn tất báo cáo trình UBND Tỉnh.

- Thực hiện đăng ký quy định về giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng VLNCN. Thụ lý hồ sơ, trình UBND Tỉnh cấp 20 giấy phép sử dụng VLNCN.
- Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và chấn chỉnh theo Nghị định 64/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính Phủ; Tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Công nghiệp. Thẩm định thiết kế mỏ Thiện Tân 1, mỏ Hang Nai của Công ty BMCC, mỏ Tân Cang của Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa. Tổng hợp hồ sơ theo thủ tục ISO.

I.4.5. Công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật và ATCN
- Tham gia Đoàn Kiểm tra chuyên ngành của Sở Công nghiệp thực hiện kiểm tra kỹ thuật ATCN tại 24 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) theo kế hoạch chung của các Sở ngành chức năng đã được UBND Tỉnh phê duyệt.  Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghgiệp. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật ATCN và an toàn VSTP. 
-  Tổ chức Lớp tập huấn kỹ thuật an toàn CN cho các doanh nghiệp có nhu cầu nhằm nâng cao hiểu biết cho người quản lý, sử dụng, vận hành thiết bị, đảm bảo an toàn trong sản xuất và sức khỏe người lao động. Dự kiến tổ chức hội thảo ngành công nghiệp Đồng Nai - TP HCM nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp thực hiện hợp tác cho năm tới. Tiến hành công tác chuẩn bị cho đánh giá nội bộ vào quý IV/2006   
- Tham gia góp ý và tổng kết 04 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất của các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan nghiên cứu khóa học (Cty Vinappro, Cty Vikyno, Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng). Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức (01 đồng chí). Tham dự lớp học tập, nghiên cứu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X và viết thu hoạch cá nhân qua đợt học tập (các đồng chí Trưởng, Phó phòng). Tham gia Hội đồng  sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2006

I.4.6. Công tác quản lý nhà nước về điện năng
- Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư lưới điện nông thôn năm 2006 và đang gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét để trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năm 2006 trình UBND tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh danh sách khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên khi tình hình thiếu điện xảy ra trình UBND tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn.
- Hoàn tất việc kiến nghị UBND tỉnh giải quyết vốn đầu tư cho kế hoạch điện nông thôn năm 2004 và đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Điện lực Đồng Nai vay vốn để đầu tư lưới điện trung thế nông thôn. 
- Đề nghị các huyện, thị xã báo cáo tình hình triển khai đầu tư lưới điện hạ thế theo sau các trạm biến áp của kế hoạch điện trung thế từ năm 2003 trở về trước và tình hình phối hợp giải tỏa hành lang lưới điện với Công ty Điện lực Đồng Nai thuộc kế hoạch điện trung thế năm 2004.

- Tổ chức họp với UBND các huyện và các Sở Ngành liên quan để thống nhất các giải pháp và kiến nghị về việc đầu tư lưới điện hạ thế kế hoạch 2003 trở về trước và kế hoạch 2004 - 2005 và đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.  Tổ chức lớp tập huấn cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 
- Phối hợp với Đài phát Thanh truyền Hình Đồng Nai và Công ty Điện lực Đồng Nai xây dựng phóng sự tuyên truyền tiết kiệm điện trong sản xuất, cơ quan hành chính nhà nước và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện trên Đài phát thanh các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai làm việc với các Sở Ban Ngành và UBND Thành phố Biên Hòa về tình hình thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị của UBND tỉnh.

- Kiểm tra tình hình đầu tư lưới điện nông thôn của kế hoạch điện năm 2004 và 2005 do ngành điện làm chủ đầu tư. Tiếp tục công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả trúng thầu theo phân cấp của UBND tỉnh. Tiếp tục công tác thẩm định thiết kế cơ sở các công trình điện theo phân cấp của UBND tỉnh.
- Hoàn thành quy hoạch phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch và triển khai tổ chức thực hiện theo quy hoạch.
I.4.7. Công tác tổ chức văn phòng
- Công tác tổ chức cán bộ làm thủ tục bổ nhiệm cán bộ cho 2 Trưởng phòng và 2 phó phòng;  Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ năm 2006 -2010 của Sở. Thi tuyển Công chức cho 04 trường hợp kết quả đạt 100%. Hợp đồng mới một trường hợp.
- Đề nghị Bộ Công nghiệp, tặng kỷ niệm chương cho 21 cá nhân có đủ điều kiện, Tặng Bằng Khen cho 03 cá nhân; Nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở. Đề nghị nâng lương năm 2006 cho CBCC đủ thời gian niên hạn.Quy định nâng lương trước thời hạn. Điều chỉnh mức lương tối thiểu mới 450.000đ
- Tham gia tập huấn Luật thi đua khen thưởng do Bộ Công nghiệp tổ chức.Báo cáo nguồn nhân lược của Sở.Tổ chức tổng kết thi đua năm 2006.Tổ chức đánh giá CBCC năm 2006.

-  Báo cáo kế hoạch đào tạo giai đoạn 2006-2010. Tổng hợp công tác đào tạo của Sở và cử cán bộ theo học lớp đào tạo ngoại ngữ, quân sự cho cán bộ lãnh đạo và cử Cán bộ dự thi các lớp đào tạo sau đại học của Tỉnh tổ chức.

- Tổ chức cho CBCC nghe triển khai Chỉ thị 04-CT/TW của Bộ Chính trị Khoá X và Luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; Gia nhập Kinh tế quốc tế  WTO, APEC cho toàn thể CBCNV cơ quan.  Tổ chức trực các ngày diễn ra đại hội và lễ 30/4 và 1/5. thời gian Hội nghị cấp cao APEC đảm bảo an toàn và tổ chức trực thường kỳ theo phân công chung của VP UBND Tỉnh. Củng cố danh sách lực lượng phòng cháy chữa cháy của Sở.
- Tiếp tục thực hiện duy trì công tác văn thư lưu trữ theo cơ chế một cửa. Tiếp tục triển khai thực hiện thể thức văn bản theo Thông tư 55 sau khi họp rút kinh nghiệm
- Báo cáo Thực hiện Pháp lệnh Công chức từ 1998-2006. Báo cáo Thực hiện cơ chế một cửa từ (2003-2006). Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ. Báo cáo thực hiện phòng chống Ma tuý. Báo cáo cải cách hành chính. Đánh giá giám sát Công tác ISO của phòng.

- Lập Báo cáo và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính. Lập đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT. Thực hiện việc thu nộp các khoản phí và lệ phí; quyết toán biên lai thu phí và lệ phí với Cục thuế ĐN. Lập dự toán đăng ký nhu cầu chi hàng quý và xây dựng kế hoạch tiền mặt.

- Theo dõi kết quả đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở.
I.4.8. Công tác thanh tra
- Tiếp tục triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và  Luật thực hành tiết kiệm; Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng đồng thời tổ chức triển khai thực hiện rộng rãi trong cán bộ công chức, viên chức của Sở.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác pháp chế; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành công nghiệp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh để có kiến nghị xử lý. Tham mưu cho lãnh đạo Sở về việc xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2006, xây dựng nội quy làm việc, sinh hoạt của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, quy định về tổ chức thực hiện tiết kiệm điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

- Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai để tiến hành công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính quy định về sử dụng điện

- Trưng tập lực lượng kiểm tra viên điện lực của Công ty điện lực Đồng Nai làm cộng tác viên thanh tra phục vụ cho công tác chuyên môn theo Quyết định số 80/QĐ-SCN ngày 10/3/2006  của Giám đốc Sở Công nghiệp về việc quy định phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về sử dụng điện giữa Thanh tra Điện lực Sở Công nghiệp và Công ty Điện lực Đồng Nai. Tổ chức cho cán bộ thanh tra Sở tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra 

-  Phối hợp với Phòng Điện năng, Bộ phận pháp chế triển khai đào tạo lớp Kiểm tra viên điện lực.

I.4.9. Công tác khuyến công

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch khuyến công gồm: Đề án khôi phục và phát triền ngành nghề truyền thống TTCN của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010; Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp nông thôn; Xây dựng trang website Trung tâm Khuyến công; Xây dựng chương trình khuyến công 2006-2010.
- Hoàn chỉnh dự thảo lần II đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; Hòan chỉnh dự thảo lần III chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp nông thôn; Hoàn chỉnh thủ tục, thiết kế và nội dung trang website của TT Khuyến công; Hòan chỉnh dự thảo chương trình khuyến công 2006-2010. 

- Phối hợp với huyện Vĩnh Cửu triển khai xây dựng đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang tại xã Thạnh Phú. Phối hợp với huyện Tân Phú triển khai xây dựng đề an khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm ở xã Tà Lài.

- Đào tạo nghề cơ khí sửa chữa máy nông cụ và nghề mây tre đan lát cho người lao động theo đề án khuyến công năm 2006. Tổ chức hội nghị giới thiệu công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, dây chuyền giết mổ công nghiệp tại Biên Hòa.

- Xây dựng các đề án chi tiết khuyến công năm 2007 trình Sở Công nghiệp và UBND tỉnh. Xây dựng đề án trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tại huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc trình Sở Công nghiệp và UBND tỉnh.

- Tham gia triển lãm hội chợ làng nghề khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Quãng Nam. Hướng dẫn và tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn về việc tham gia hội chợ quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (Expo 2006); Hội chợ triễn lãm nghề và hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam.
- Hướng dẫn đề nghị hỗ trợ đề án sản xuất thử sản phẩm mới cho cơ sở sản xuất nấm Thống Nhất; Lò sấy nông sản cho HTX Xuân Thiện; Đề án của cơ sở Trương Ninh Lộc.
Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2007
II.1. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU
II.1.1. Phương hướng chung

Ngành Công nghiệp Đồng Nai bước vào kế hoạch 2007 trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO sẽ làm giảm đáng kể hàng rào bảo hộ từ phía Chính phủ, tăng áp lực cạnh tranh cho các mặt hàng, ngành hàng. Điều đó đặt ra cho các doanh nghiệp trong ngành cần phải có chiến lược kinh doanh thích nghi để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh mới với sự cạnh tranh quyết liệt hơn. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2006 của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bối cảnh trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập, phương hướng phát triển cho ngành công nghiệp Đồng Nai năm 2007 như sau:

1) Quan tâm chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao, như: ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, gắn với các ngành sản xuất linh kiện, phụ kiện,... tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai.

2) Tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhất là nguyên liệu từ nông nghiệp, các ngành nghề truyền thống. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng, ưu tiên thu hút đầu tư những dự án chế biến có trình độ công nghệ cao, chế biến tinh, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động,... Chú trọng kêu gọi và khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

3) Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp quan trọng có lợi thế so sánh để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, như: ngành dệt, may mặc, giày dép theo quy hoạch chung của cả nước, theo hướng khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư  về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa,... tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng.

Trên cơ sở phương hướng trên, năm 2007 tập trung:
1) Tập trung phát triển 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, gồm:

(1) Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, gạch men...);

(2) Nhóm sản phẩm gốm, sứ (gốm mỹ nghệ, sứ dân dụng và CN);

(3) Nhân điều;

(4) Thức ăn chăn nuôi;

(5) Bột ngọt;

(6) Vải sợi các loại;

(7) Quần áo may sẵn và sản xuất phụ kiện;

(8) Giầy dép và sản xuất phụ kiện;

(9) Hóa dược (cho người và động thực vật);

(10) Nhựa và các sản phẩm từ nhựa;

(11) Máy móc thiết bị nông nghiệp (máy nổ diesel, máy công tác);

(12) Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng;

(13) Dây và cáp điện các loại;

(14) Máy móc thiết bị điện (máy biến thế, động cơ điện...);

(15) Linh kiện điện tử (bảng mạch điện tử, đế bảng mạch…);
(16) Sản phẩm gỗ chế biến (hàng mộc mỹ nghệ, hàng gia dụng...).
2) Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, gồm:
- Công nghiệp cơ khí: Cơ khí chế tạo ô tô, xe máy, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, xây dựng...
- Công nghiệp điện, điện tử: Sản phẩm thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, linh phụ kiện... 

- Phát triển các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại, vật liệu mới.

3) Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh, gồm:

- Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm;

- Công nghiệp khai thác theo quy hoạch;

4) Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, gồm:

- Công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp cơ khí: Linh phụ kiện ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo...

- Công nghiệp phụ trợ ngành điện, điện tử: Linh phụ kiện sản xuất trang thiết bị điện, linh phụ kiện điện tử dân dụng và công nghiệp...

- Công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành dệt may, giày dép, hoá chất...

II.1.2. Mục tiêu
Phấn đấu năm 2007, GTSXCN đạt 61.520 tỷ đồng (giá CĐ 1994), tăng 19,5% so với thực hiện năm 2006, cụ thể:
Đvt: Tỷ đồng.
	Chỉ tiêu
	Ước TH năm 2006
	So với năm 2005 (%)
	Kế hoạch năm 2007
	So với  năm 2006 (%)

	Tổng cộng:
	51.482,13
	121,04
	61.520
	119,5

	Quốc doanh trung ương
	6.801,70
	109,42
	7.480
	110,0

	Quốc doanh địa phương
	2.571,50
	105,24
	2.730
	106,2

	Ngoài quốc doanh
	6.433,93
	120,34
	7.723
	120,0

	Khu vực ĐTNN
	35.675,00
	125,06
	43.587
	122,2


II.2. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

II.2.1. Xây dựng và triển khai thực hiện một số quy hoạch

 Tiếp tục trung phát triển ngành công nghiệp theo đúng định hướng, phát huy vai trò công tác quy hoạch nghiệp trong phát triển bền vững ngành công nghiệp, Sở Công nghiệp tiếp tục tập trung vào một số quy hoạch sau:

1) Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ:

- Tiếp tục tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến hoàn thành trong quý III/2007.
- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, gồm:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch được duyệt;

+ Tổ chức triển khai quy hoạch đến các ngành có liên quan để cùng phối hợp thực hiện các giải pháp quy hoạch;
+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền định hướng quy hoạch thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin;

+ Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ;
+ Đề xuất hình thành một số chính sách ưu tiên phát triển (lồng ghép với chương trình phát triển sản phẩm chủ lực)...
2) Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020: 
- Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, tổ chức lập một số quy hoạch chuyên ngành quan trọng như: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất; công nghiệp dệt may, giày dép; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, nhằm phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của địa phương. 

- Dự kiến trong năm 2007 hoàn thành việc lập quy hoạch để triển khai thực hiện trong năm 2008.
3) Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010:

UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt số 9119/QĐ-UBND ngày 24/10/2006, Sở Công nghiệp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình được duyệt;

- Tổ chức triển khai chương trình đến các ngành có liên quan để cùng phối hợp thực hiện các giải pháp chương trình;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền định hướng chương trình thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin;

- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào ngành công nghiệp điện, điện tử;

- Đề xuất hình thành một số chính sách ưu tiên phát triển (lồng ghép với chương trình phát triển sản phẩm chủ lực).

- Tổng kết đánh giá thực hiện chương trình hàng năm 2007.
4) Quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện và thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2015:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tiếp tục triển khai việc lập quy hoạch chi tiết phát triển điện lực cho các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
5) Quy hoạch phát triển ngành gốm sứ mỹ nghệ:
- Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu để triển khai xây dựng cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh - Tp Biên Hòa, cụm gốm sứ huyện Vĩnh Cửu.

- Chỉ đạo Trung tâm khuyến công tổ chức thực hiện đề án phát triển ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với ngành gốm mỹ nghệ, tạo điều kiện cho ngành gốm phát triển.
- Phối hợp với Hiệp hội gốm mỹ nghệ tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh về phát triển ngành gốm và tham gia trong việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp gốm sứ.
6) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí:

Sau khi được UBND tỉnh phê duyện, tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch được duyệt;

- Tổ chức triển khai quy hoạch đến các ngành có liên quan để cùng phối hợp thực hiện các giải pháp quy hoạch;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền định hướng quy hoạch thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin;

- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp cơ khí;

- Đề xuất hình thành một số chính sách ưu tiên phát triển (lồng ghép với chương trình phát triển sản phẩm chủ lực)...

- Chỉ đạo Trung tâm khuyến công tổ chức thực hiện chương trình phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thông qua các nội dung khuyến công theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện chương trình cơ giới hoá đến các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.

II.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển công nghiệp.

1) Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực:
Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công nghiệp sẽ tổ chức triển khai thực hiện đề án, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình được duyệt;

- Tổ chức triển khai đề án đến các ngành có liên quan để cùng phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin tham gia chương trình;

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo quy trình thủ tục đã xây dựng.

- Tổng kết đánh giá kết quả chương trình theo định kỳ.

2) Chương trình đầu tư chiều sâu:
Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công nghiệp sẽ tổ chức triển khai thực hiện đề án, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình được duyệt;

- Tổ chức triển khai đề án đến các ngành có liên quan để cùng phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin tham gia chương trình;

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo quy trình thủ tục đã xây dựng.

- Tổng kết đánh giá kết quả chương trình theo định kỳ.

3) Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện chương trình cơ giới hoá đến các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn để tăng tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất, gieo xạ,  chăm sóc và bảo vệ thực vật,  sơ chế và chế biến.

- Sở Công nghiệp tiếp tục phối hợp với UBND các Huyện tiến hành khảo sát một số khu vực khó khăn trong việc thực hiện quá trình cơ giới hóa để tìm biện pháp thích hợp khắc phục. Làm việc với các doanh nghiệp sản xuất máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm biện pháp nghiên cứu, sản xuất các loại máy thiết bị hiện còn thiếu mà trong tỉnh chưa sản xuất được.

4) Chương trình điện nông thôn:
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển lưới điện kế hoạch năm 2005, 2006.

- Đề xuất, kiến nghị một số chính sách hỗ trợ để đầu tư phát triển lưới hạ thế cho các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.
- Phấn đấu đến cuối năm 2007, nâng tỷ lệ số hộ có điện trên toàn tỉnh đạt trên 97% (mục tiêu trên 97%).
II.2.3. Công tác kế hoạch và quản lý công nghiệp
- Tiếp tục triển khai lập quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai.
- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp theo kế hoạch năm 2007. Tiếp tục triển khai đề tài: “Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai” theo kế hoạch.

- Theo dõi triển khai các chương trình Khuyến công năm 2007 đã được Trung tâm Khuyến công xây dựng. Thẩm định các hồ sơ Khuyến công theo phân cấp.

- Tăng cường công tác quản lý công nghiệp ngoài quốc doanh, định kỳ làm việc với phòng kinh tế các huyện, thị, thành phố để nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị và biện pháp thúc đẩy thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh.

- Theo dõi tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, phát triển công nghiệp của huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thực hiện các chương trình công tác với Liên minh Hợp tác xã và NQD theo nội dung hợp tác của hai đơn vị.
- Tổ chức quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu công nghiệp trên địa tỉnh Đồng Nai theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp. Thực hiện quản trị trang website, cập nhật thông tin công nghiệp, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư tỉnh Đồng Nai trên Website của Sở Công nghiệp.
- Thực hiện công tác duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của văn phòng Sở, duy trì và cải tiến liên tục quy trình làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn ISO và yêu cầu chất lượng thực tế trong hoạt động của văn phòng Sở.
- Thực hiện chương trình HTKTQT của Sở do Ban HTKTQT của tỉnh phân công.

-  Phối hợp với Cục Thống kê Đồng Nai và các ngành nắm tình hình sản xuất công nghiệp hàng tháng. Thực hiện công tác báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng, quý và năm.
- Theo dõi và hỗ trợ tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp của công ty Cao su màu. 

II.2.4. Công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp 
- Trình UBND Tỉnh cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị có giấy phép đã hết hạn và một số mỏ mới được cấp giấy phép (20 đơn vị). 
- Tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN của các đơn vị. 
- Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), chấn chỉnh theo Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tham gia khảo sát và góp ý với Sở Tài nguyên và Môi trường các dự án thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh. 
- Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản theo thư mời của Sở Tài nguyên – Môi trường.

- Tổ chức tập huấn về vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. Thẩm định thiết kế mỏ theo đề nghị của các doanh nghiệp;
- Đề xuất UBND tỉnh triển khai đề tài xác định bán kính nguy hiểm khi nổ mìn tại các mỏ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
II.2.5. Công tác quản lý nhà nước về Kỷ thuật và ATCN
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn hóa chất trên cơ sở Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày20/5/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định Chính phủ của Bộ Công nghiệp.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật ATCN trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch sẽ tham gia Đoàn Kiểm tra chuyên ngành của Sở CN dự kiến kiểm tra tại 24 doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Y tế mở lớp tập huấn an toàn VSTP cho các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp theo phân cấp 
- Quản lý các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô theo phân cấp trên địa bàn. Năm 2007 tiếp tục theo dõi quản lý tình hình sản xuất, lắp ráp ôtô trên địa bàn theo Quyết định 115/2004/QĐ-BCN và các văn bản có liên quan. Đồng thời báo cáo Bộ Công nghiệp và UBND Tỉnh xử lý những sơ sở không đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô theo quy định của pháp luật.

- Xin ý kiến Bộ CN được mở lớp tập huấn hoặc phối hợp với Trung tâm Kiểm định KTATCN II mở lớp tập huấn quản lý, sử dụng hóa chất độc hại do nhu cầu quản lý, sử dụng hóa chất độc hại phục vụ sản xuất tại các doanh nghiệp ngày càng nhiều.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp hợp tác về cơ khí ôtô giữa hai ngành công nghiệp Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh 
- Phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch và các cơ quan chức năng kiểm tra năng lực dệt may của doanh nghiệp khi có yêu cầu. Tham gia phối hợp với các Ban ngành chức năng Trung ương và của Tỉnh tổ chức hội chợ - triển lãm có liên quan đến ngành công nghiệp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

II.2.6. Công tác quản lý nhà nước về điện năng
- Tổ chức triển khai kế hoạch điện trung thế nông thôn năm 2006 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư và chuẩn bị xây dựng kế hoạch điện nông thôn năm 2007. 
- Tổ chức tập huấn và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực để kiểm tra việc bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra an toàn điện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch kiểm tra năm 2007.
- Chủ trì và phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND các huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai xây dựng nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện trên Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai. 
- Làm việc với Điện lực các huyện thu thập dữ liệu điện năng phục vụ cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu điện năng năm 2007 (đề án 112). Kiểm tra, đôn đốc Công ty Điện lực Đồng Nai sớm hoàn thành các hạng mục công trình thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2005-2006.
- Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở theo phân cấp của UBND tỉnh. Tiếp tục công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả trúng thầu theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Tham gia hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng trên địa bàn. Góp ý quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư đô thị... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
II.2.7. Công tác tổ chức Văn phòng
- Tiếp tục theo dõi công tác tổ chức thi tuyển cán bộ Công chức. Tiếp tục theo dõi công tác nâng lương cho cán bộ cán chức của Sở. 
- Theo dõi kết quả đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở. 
- Tiếp tục theo dõi công tác đào tạo của Sở do Sở nội vụ và Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. 
- Tiếp tục thực hiện duy trì công tác văn thư lưu trữ theo cơ chế một cửa.

- Lập Báo cáo và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính. Thu nộp BHXH, BHYT. Thực hiện việc thu nộp các khoản phí và lệ phí; quyết toán biên lai thu phí và lệ phí với Cục thuế ĐN.

II.2.8. Công tác Thanh tra
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan.

- Tăng cường tuyền truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị; Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành công nghiệp. Tham mưu cho lãnh đạo Sở về việc Xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2007 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đúng trình tự thủ tục luật định.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai để tiến hành công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chí quy định về sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

II.2.9. Công tác khuyến công
-  Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch khuyến công gồm: Đề án khôi phục và phát triền ngành nghề truyền thống TTCN của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010; Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp nông thôn; Kế hoạch khuyến công giai đoạn 2006 – 2010.

-  Phối hợp với huyện Vĩnh Cửu triển khai đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang tại xã Thạnh Phú. Phối hợp với huyện Tân Phú triển khai xây dựng đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm ở xã Tà Lài.

- Tổ chức đào tạo nghề đề án khuyến công, mở các lớp khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh và một số chuyên đề về kỹ năng bán hàng, chuyên đề về thuế,... và một số chuyên đề khác.

-  Triển khai đề án trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tại huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc trình Sở Công nghiệp và UBND tỉnh.

-  Tiếp tục tham gia triển lãm hội chợ làng nghề. Tiếp tục hướng dẫn và tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn về việc tham gia hội chợ  trong nước và quốc tế.
- Phát hành bản tin khuyến công theo quý. Phát hành tờ bướm tuyên truyền công tác khuyến công. Thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các tạp chí công nghiệp và tài liệu liên quan đến công nghiệp nông thôn hàng tháng đến  các Huyện, Thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
II.3. KIẾN NGHỊ

II.3.1. Đối với trung ương
1) Kiến nghị Vụ pháp chế, Thanh tra Bộ Công nghiệp xem xét và có hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn kỹ thuật công nghiệp; thường xuyên hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ cho Thanh tra Sở công nghiệp ở các tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định pháp luật.

2) Căn cứ điều 34 của Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực “Hỗ trợ đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi và hải đảo, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi và hải đảo”. Do đó, kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp sớm ban hành hướng dẫn để áp dụng thực hiện việc đầu tư lưới điện theo Luật Điện lực.
3) Kiến nghị Bộ Công nghiệp tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định cụ thể về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng.

4) Qua quá trình triển khai Quyết định 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp, Sở Công nghiệp Đồng Nai có một số kiến nghị sau:
- Cần quy định rõ “đặc tính kỹ thuật cơ bản” của các hóa chất độc hại ghi trong giấy chứng nhận đang ký sử dụng.

- Ban hành văn bản chế tài đối với các Doanh nghiệp không chấp hành hoặc vi phạm việc đăng ký các đối tượng sử dụng theo quyết định 136/2004/QĐ-BCN.

- Hiện nay Sở Công nghiệp phải chi phí cho việc in ấn giấy chứng nhận. Do vậy, đề nghị Bộ Công nghiệp cùng Bộ Tài chính xem xét nhanh chóng ban hành văn bản quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng các đối tượng theo Quyết định 136/2004/QĐ-BCN.

5) Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của 02 Bộ Công nghiệp và Tài chính đã được ban hành, tuy nhiên có nhiều mức chi, thủ tục và điều kiện để hỗ trợ kinh phí khuyến công chưa được hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể hơn nữa các thủ tục, điều kiện, cũng như mức chi hỗ trợ cho từng dự án theo 7 nội dung hoạt động khuyến công, để các Tỉnh có cơ sở để thực hiện hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển, quy định rõ chi phí thẩm định và quản lý đề án khuyến công đối với cơ sở vì khoản chi này khá lớn trong việc quản lý đề án.
6) Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực: 
- Mức phạt vi phạm hành chính về sử dụng điện theo quy định tại điểm đ, khỏan 3, điều 9 và khoản 5 điều 9 là rất cao (số tiền phạt cao so với phần điện năng lấy cấp), đề nghị điều chỉnh lại hợp lý hơn theo hướng giảm số tiền phạt, tăng số KWh điện năng lấy cắp, và bổ sung thêm khung phạt cho các trường hợp có số KWh điện năng lấy cắp lớn hơn (khung phạt hiện tại theo Nghị định 74/2003/NĐ-CP xét mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất ở mức trộm cắp điện với số lượng là từ 500 KWh trở lên). Đề nghị điều chỉnh xét mức phạt tiền cao nhất với số lượng KWh điện năng lấy cắp cao hơn.

- Đề nghị xem lại việc áp dụng mẫu biên bản về tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Vì theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh 2002 thì việc tịch thu tang vật, phương tiện phải do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu. 

- Về tính lượng điện năng bồi thường, nếu áp dụng bảng thời gian sử dụng điện cho các thiết bị tiêu thu điện ban hành theo quyết định 31/2006/QĐ-BCN sẽ không được hợp lý, nhất là đối với điện sinh hoạt gia đình ở khu vực nông thôn. Đề nghị Bộ công nghiệp có văn bản hướng dẫn chi tiết hơn hoặc văn bản chỉ đạo các Sở Công nghiệp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành bảng quy định thời gian chi tiết cho các loại thiết bị phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

- Về tập huấn cấp thẻ an toàn điện: Theo điểm b khoản 3 điều 31 Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định: Cán bộ, công nhân làm công việc liên quan trực tiếp với điện trong các đơn vị sản xuất phải “được huấn luyện và cấp thẻ về an toàn điện” vấn đề này hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn. Đề nghị Bộ Công nghiệp ban hành hướng dẫn về thẩm quyền cấp thẻ, điều kiện, trình tự thủ tục cấp thẻ, thời hạn thẻ,... trong đó quy định Sở Công nghiệp là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện ở địa phương, có trách nhiệm tập huấn và cấp thẻ về an toàn điện cho các đối tượng này.
 II.3.2. Đối với địa phương
1) Đối với việc đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn kế hoạch năm 2003 trở về trước chưa triển khai đầu tư lưới điện hạ thế và kế hoạch điện trung thế năm 2005. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Sở Công nghiệp tại báo cáo thay biên bản số 685/BB-SCN ngày 24/08/2006.  
2) Hiện nay, nhiều nhà đầu tư trong nước (các doanh nghiệp nhỏ và vừa) có nhu cầu về diện tích đất để phát triển sản xuất, nhưng không có khả năng đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung (do chi phí thuê đất, hạ tầng cao). Một số doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào cụm công nghiệp nhưng tình hình triển khai đầu tư các cụm công nghiệp chậm. 
Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh việc phát triển các cụm công nghiệp tập trung để các doanh nghiệp có thể đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho phát triển công nghiệp (ngoài các khu, cụm công nghiệp quy hoạch), nhất là các địa bàn các huyện miền núi, phù hợp với quy định của Luật đất đai, để có thể ưu tiên giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư trong nước, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn không thể đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.
3) Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp để các địa phương có cơ sở tổ chức và quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thống nhất và có hiệu quả.
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